
 

UBND QUẬN AN DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG MẦM NON AN DƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:11a/TB-MNAD An Dương, ngày 31 tháng 5 năm 2025 

 
 

THÔNG BÁO 

(V/v niêm yết công khai thông tin công khai thông tin bình bầu  

xếp loại thi đua năm học 2024-2025) 
 

Căn cứ Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 3 tháng 6 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối 

với cơ sở giáo dục đào dạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

Trường mầm non An Dương ra Thông báo niêm yết công khai thông tin bình 

bầu xếp loại thi đua năm học 2024-2025 theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 

3 tháng 6 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc Ban hành Quy 

chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục đào dạo thuộc hệ thống giáo dục quốc 

dân như sau: 

1. Bộ phận thực hiện niêm yết công khai: 

1. Bà Phạm Thị Thoa Chức vụ: Hiệu trưởng - ĐT: 0392.628.137 

2. Bà Đoàn Kim Nhung Chức vụ: Chủ tịch CĐ-PHT - ĐT: 0977.987.034 

3. Bà Nguyễn Thị Mai Hiếu Chức vụ: Phó hiệu trưởng - ĐT: 004.481.347 

5. Bà Trương T. Hồng Thúy Chức vụ: Kế toán - ĐT: 0835.016.029 

6. Bà Nguyễn Thị Đức Chức vụ: Trưởng ban TTND - ĐT: 0983.879.539 

   7. Bà Phạm Thị Hồng                    Chức vụ: Tổ trưởng tổ MG       - ĐT: 0385.410.293 

   8. Bà Vũ Thị Thương                     Chức vụ: Bí thư đoàn TN          - ĐT: 0399.525.126 

2. Nội dung công khai: Công khai thông tin thông tin bình bầu xếp loại thi đua 

năm học 2024-2025 (có văn bản kèm theo) 

3. Thời gian niêm yết: 30 ngày từ ngày 31/5/2025 đến hết ngày 01/7/2025 

4. Địa điểm niêm yết: Tại bảng tin nhà trường. 

5. Hình thức công khai: Dán niêm yết tại bảng tin nhà trường. 

6. Thời gian nhận ý kiến phản hồi: Trong suốt thời gian công khai. 

7. Địa chỉ nhận ý kiến phản hồi: Trực tiếp tại bộ phận công khai. 

8. Thời gian trả lời ý kiến: Khi nhận được ý kiến phản hồi có địa chỉ rõ ràng, Ban 

công khai sẽ thống nhất và giải đáp kịp thời. 

Nơi nhận                
- Ban công khai; 

- CBGVNV, PH; 

- Lưu: VP. 

HIỆU TRƯỞNG 
 

                      

 

Phạm Thị Thoa 



 

 

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN 

BÌNH BẦU XẾP LOẠI THI ĐUA NĂM HỌC 2024-2025 

(Kèm theo Tờ trình số:05/TTr-MNAD ngày 09 tháng 5 năm 2025) 

I. Danh hiệu thi đua 

1. Tập thể: - Cờ thi đua xuất sắc của UBND Thành Phố 

                   - Danh hiệu: Tập thể lao động xuất sắc 

 2. Cá nhân: - Lao động tiên tiến: 49 cá nhân 

                              - Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 17 cá nhân 

                              - Chiến sĩ thi đua cấp thành phố: 01 cá nhân 

          2.1. Danh sách đề nghị LĐTT - CSTĐCS             

TT Họ và tên Chức vụ 
Đề nghị Danh hiệu 

năm học 2024-2025 
Thứ tự 

1 Nguyễn Thị Mai Hiếu Phó HT Chiến sĩ TĐCS 1 

2 Phạm Thị Thoa Hiệu trưởng Chiến sĩ TĐCS 2 

3 Đoàn Kim Nhung Phó HT Chiến sĩ TĐCS 3 

4 Phạm Thị Hồng    Giáo viên   Chiến sĩ TĐCS 4 

5 Lê Thị Mai Dung Giáo viên  Chiến sĩ TĐCS 5 

6 Đinh Thị Thùy Dương Giáo viên  Chiến sĩ TĐCS 6 

7 Phạm Thị Thu Thảo Giáo viên  Chiến sĩ TĐCS 7 

8 Nguyễn Thị Thu Phương Giáo viên Chiến sĩ TĐCS 8 

9 Vũ Thị Thương Giáo viên  Chiến sĩ TĐCS 9 

10 Nguyễn Thị  Hoài Giáo viên  Chiến sĩ TĐCS 10 

11 Trần Thị Hà Giáo viên  Chiến sĩ TĐCS 11 

12 Đỗ Thị Nam Giáo viên  Chiến sĩ TĐCS 12 

13 Hoàng Thị Thu Giang Giáo viên  Chiến sĩ TĐCS 13 

14 Dương Thị Thùy Linh Giáo viên  Chiến sĩ TĐCS 14 

15 Nguyễn Thị Lệ Thương Giáo viên  Chiến sĩ TĐCS 15 

16 Phạm Thị Lệ NV nuôi dưỡng Chiến sĩ TĐCS 16 

17 Nguyễn Thùy Linh Giáo viên  Chiến sĩ TĐCS 17 
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TT Họ và tên Chức vụ 
Đề nghị Danh hiệu 

năm học 2024-2025 
Thứ tự 

18 Trương Thị Hồng Thúy NV kế toán Chiến sĩ TĐCS 18 

19 Đỗ Thị Nga Giáo viên  Lao động TT 19 

20 Nguyễn Thị Thanh Minh Giáo viên  Lao động TT 20 

21 Lương Thị Hà Giáo viên  Lao động TT 21 

22 Trần Thị Bắc Giáo viên  Lao động TT 22 

23 Hoàng Thị Hương Giáo viên  Lao động TT 23 

24 Phạm Thị Xuân Giáo viên  Lao động TT 24 

25 Phạm Thị Ngọc  Giáo viên  Lao động TT 25 

26 Nguyễn Thị Loan Giáo viên  Lao động TT 26 

27 Lê Thị Việt Chinh Giáo viên  Lao động TT 27 

28 Trịnh Thị Kim Anh Giáo viên  Lao động TT 28 

29 Phạm Thị Minh Tú Giáo viên  Lao động TT 29 

30 Nguyễn Thị Đức Giáo viên  Lao động TT 30 

31 Nguyễn Thanh Hải Giáo viên  Lao động TT 31 

32 Trương Thị Kim Quyên  Giáo viên  Lao động TT 32 

33 Đặng Thị Hồng  NV nuôi dưỡng Lao động TT 33 

34 Bùi Thị Hoa NV nuôi dưỡng  Lao động TT 34 

35 Phạm Thị Liễu NV nuôi dưỡng  Lao động TT 35 

36 Bùi Thị Duyên Giáo viên  Lao động TT 36 

37 Phạm Thị Hường NV nuôi dưỡng  Lao động TT 37 

38 Bùi Thị Luyện  Giáo viên Lao động TT 38 

39 Phạm Thị Thanh Loan Giáo viên  Lao động TT 39 

40 Đoàn Thị Oanh Giáo viên Lao động TT 40 

41 Đỗ Thúy An Giáo viên Lao động TT 41 

42 Nguyễn Thị Mến  NV nuôi dưỡng  Lao động TT 42 

43 Nguyễn Thị Thu Hương NV nuôi dưỡng  Lao động TT 43 



 

TT Họ và tên Chức vụ 
Đề nghị Danh hiệu 

năm học 2024-2025 
Thứ tự 

44 Đỗ Thị Trang NV nuôi dưỡng  Lao động TT 44 

45 Bùi Thị Mây NV nuôi dưỡng  Lao động TT 45 

46 Phạm Thị Hồng Hoa NV nuôi dưỡng  Lao động TT 46 

47 Phí Thị Oanh NV nuôi dưỡng  Lao động TT 47 

48 Phạm Thị Thủy NV lao công Lao động TT 48 

49 Vũ Văn Dũng NV bảo vệ Lao động TT 49 

  

2.2. Danh sách đề nghị danh hiệu CSTĐ cấp Thành phố. 

TT Họ và tên Chức vụ 
Đề nghị Danh hiệu 

năm học 2024-2025 
Thứ tự 

1 Đinh Thị Thùy Dương Giáo viên 
Chiến sĩ TĐ  

thành phố 
1 

 

II. Hình thức khen thưởng: 

 1. Tập thể:  

 - Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. 

 2. Cá nhân:  

- 01 cá nhân Đề nghị Bằng khen của Thủ tường Chính phủ; 01 cá nhân đề 

nghị Bằng khen của Bộ GD&ĐT; 01 cá nhân đề nghị Bằng khen của UBND TP. 

TT Họ và tên Chức vụ 
Đề nghị 

 hình thức khen thưởng 

 năm học 2024-2025 

Ghi 

chú 

1 Phạm Thị Thoa Hiệu trưởng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ  

2 Đinh Thị Thùy Dương Giáo viên Bằng khen của Bộ GD&ĐT  

3 Phạm Thị Thảo Giáo viên Bằng khen của UBND thành phố  

 

 

 


